
ĐVT: đồng

Dự 

toán 

năm

Cùng 

kỳ năm 

trước

A Tổng số thu NSNN 380.255.000.000 204.124.290.576 54 94

I Thu ngân sách trên địa bàn 11.240.000.000 7.948.617.466 71 94

1 Thu nội địa 11.240.000.000 5.098.617.466 45 88

2 Thu huy động đóng góp 0 2.850.000.000 0 110

II Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang 0 24.567.637.110 0 18

III Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên 369.015.000.000 138.238.036.000 37 91

IV Thu từ cấp dưới nộp lên 950.000.000 0 197

V Tạm thu 32.420.000.000 0 0

B Tổng chi ngân sách huyện 380.090.000.000 196.011.116.894 52 72

I Tổng chi cân đối ngân sách huyện 346.471.000.000 166.412.116.894 48 117

1 Chi đầu tư phát triển 5.000.000.000 3.415.924.000 68 0

2 Chi thường xuyên 333.489.000.000 162.796.192.894 49 118

3 Dự phòng 5.323.000.000 0 0 0

4 Chi tạo nguồn điều chỉnh tiền lương 2.459.000.000 0 0

5 Chi cho vay 200.000.000 200.000.000 100

II Chi từ nguồn bổ sung có mục tiêu từ ngân sách tỉnh 33.619.000.000 29.599.000.000 88 23

Dự toán 
Ước thực 

hiện 6 tháng

UBND HUYỆN MƯỜNG LÁT Biểu số 93/CK-NSNN

(Kèm theo báo cáo số:       /BC-UBND ngày       tháng        năm 2020 của UBND huyện Mường Lát)

CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH HUYỆN 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2020

So sánh ƯTH 

với (%)

STT Chỉ tiêu



Đơn vị tính: đồng

Dự toán 

năm

Cùng kỳ 

năm trước

A B 1 2 3=2/1 4

A Thu NSNN trên địa bàn 11.240.000.000 7.948.617.466 71 94

I Thu nội địa 11.240.000.000 5.098.617.466 45 88

1 Thu từ doanh nghiệp nhà nuớc 10.771.000 0 123

3 Thu từ khu vực kinh tế ngoài QD 6.150.000.000 3.095.587.277 50 96

4 Thuế thu nhập cá nhân 990.000.000 387.510.255 39 112

5 Thuế bảo vệ môi trường

6 Lệ phí trước bạ 3.150.000.000 681.183.738 22 36

7 Thu phí, lệ phí 394.000.000 184.789.620 47 93

8 Các khoản thu về nhà, đất 120.000.000 477.369.328 398 325

 - Thu từ quỹ đất công ích và hoa lợi công sản 0 7.800.000 0

 - Thuế sử dụng đất nông nghiệp

 - Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp

 - Thu tiền sử dụng đất 0 347.549.100 261

 - Thu tiền thuê nhà thuộc SH Nhà nước

 - Thu tiền thuê mặt đất, mặt nước 0 122.020.228 885

 - Thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản 120.000.000 0 0

9 Thu khác ngân sách 386.000.000 261.406.248 68 622

10 Thu tại xã 50.000.000 0

II Thu huy động đóng góp 0 2.850.000.000 0 110

B 
THU NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG ĐƯỢC 

HƯỞNG THEO PHÂN CẤP
11.076.000.000 7.670.525.628 103 1.543

1 Từ các khoản thu được phân chia 392.000.000 127.347.638 32 1.453

2 Từ các khoản thu NSĐP hưởng 100% 10.684.000.000 7.543.177.990 71 90

Ước thực hiện 6 

tháng

Biểu số 94/CK-NSNN

(Kèm theo báo cáo số:       /BC-UBND ngày       tháng        năm 2020 của UBND huyện Mường Lát)

Dự toán đầu năm

6 THÁNG ĐẦU NĂM 2020

ƯỚC THỰC HIỆN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC 

So sánh ƯTH với (%)

TT

UBND HUYỆN MƯỜNG LÁT

Nội dung

1



Dự 

toán 

năm

Cùng 

kỳ năm 

trước

a b 1 2 3 4

Tổng chi NSĐP 330.002.000.000  196.011.116.894  59 72

A Chi cân đối ngân sách 296.383.000.000  166.412.116.894  56 117

I Chi đầu tư XDCB 5.000.000.000      3.415.924.000      68 107

1 Chi đầu tư cho các DA 5.000.000.000   3.415.924.000   68 107

3 Chi đầu tư phát triển khác -                   -     

II Chi thường xuyên 286.525.000.000  162.796.192.894  57 118

1 Chi Quốc phòng 2.882.000.000 1.331.010.000 46 47

2 Chi An ninh trật tự an toàn xã hội 496.000.000 158.615.000 32 159

3 Chi GDĐT và DN 203.433.000.000 85.637.998.249 42 92

4 Chi Y Tế 32.906.000.000 12.516.694.000 38 90

5 Chi Văn hóa TT 2.816.000.000 1.426.875.000 51 302

6 Chi Phát thanh truyền hình 777.000.000 344.100.000 44 33

7 Chi Thể dục thể thao 291.000.000 122.079.000 42 64

8 Chi bảo vệ môi trường 613.000.000 50.000.000 8 71

9 Chi các hoạt động kinh tế 2.479.000.000 3.782.951.612 153 43

10 Chi QLNN, Đảng, Đoàn thể, tổ chức XH 28.030.000.000 35.214.365.521 126 274

11 Chi Đảm bảo xã hội 11.552.000.000 22.211.504.512 192 533

12 Chi khác ngân sách 250.000.000 0 0

III Dự phòng ngân sách 4.658.000.000 -                        0 0

IV Chi tạo nguồn điều chỉnh tiền lương 2.459.000.000 -                        0

V Chi cho vay 200.000.000         200.000.000         100 100

B
Chi từ nguồn bổ sung từ ngân sách cấp trên  

(gồm cả năm trước chuyển sang)
33.619.000.000    29.599.000.000    88 23

1 Chương trình MTQG 16.704.000.000    16.374.000.000    98 91

1.1 Chương trình MTQG giảm nghèo (KP sự nghiệp) 8.874.000.000   8.824.000.000   99 109

1.2 Chương trình MTQG xây dựng NTM (KP sự nghiệp 7.830.000.000   7.550.000.000   96 76

2 Chi các nhiệm vụ, chính sách kinh phí TX 16.915.000.000    13.225.000.000    78 139

3
Chi các nhiệm vụ, mục tiêu chuyển nguồn 

2019 sang 2020
-                       -                        

NỘI DUNG Dự toán 

Đơn vị tính: đồng

ƯỚC THỰC 

HIỆN 6 tháng

Biểu số 95/CK-NSNN

(Kèm theo báo cáo số:           /BC-UBND ngày         tháng         năm 2020 của UBND huyện Mường Lát)

ƯỚC THỰC HIỆN CHI NGÂN SÁCH HUYỆN 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2020

TT

So sánh ƯTH 

với (%)

UBND HUYỆN MƯỜNG LÁT
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